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Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

––––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 
tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 
164/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen 
thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2380/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 12 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 09 tập thể và 34 cá nhân 
thuộc tỉnh Đồng Nai, đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 
2017-2018 đến năm học 2021-2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc (danh sách kèm theo).

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Ban Thi đua - 
Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp;
- Lưu: Văn thư, TCCV (2). LHN,       b.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Lưu Quang
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DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định         /QĐ-TTg ngày      tháng     năm 
của Thủ tướng Chính phủ)

______________ 

I. TẬP THỂ:

1. Trường Mầm non Phước Hiệp, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

2. Trường Tiểu học Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

3. Trường Trung học cơ sở Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

4. Trường Tiểu học An Hảo, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

5. Trường Trung học cơ sở Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

6. Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

7. Trường Mầm non Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

8. Trường Tiểu học Sông Mây, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

9. Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Cảnh, huyện Xuân Lộc, 
tỉnh Đồng Nai.

II. CÁ NHÂN:

1. Bà Hoàng Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hùng 
Vương, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

2. Bà Đặng Thị Thanh Trúc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

3. Bà Nguyễn Túy Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 
Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

4. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Giáo viên, Tổng phụ trách Đội Trường Trung học 
cơ sở Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

5. Bà Lê Lan Chi, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

6. Bà Nguyễn Thị Hà, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai;

7. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

8. Ông Võ Ngọc Dũng An, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

9. Bà Bùi Thị Mai Xoan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; 

10. Ông Trần Vĩnh Phúc, Giáo viên, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học 
Nguyễn An Ninh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
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11. Bà Nguyễn Phạm Thúy Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Quang Vinh, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

12. Bà Trần Thị Như Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học Quang Vinh, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

13. Ông Cao Tiến Dũng, Giáo viên, Tổng phụ trách Đội Trường Trung học 
cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

14. Bà Trần Thế Thanh Hồng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần 
Hưng Đạo, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

15. Ông Nguyễn Anh Nhớ, Giáo viên Trường Tiểu học Bình Hòa, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

16. Bà Hồ Thị Tú Trinh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân An, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

17. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ 
Trường Toản, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

18. Bà Tô Thị Vương Lan, Giáo viên Trường Mầm non Phong Lan, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

19. Bà Nguyễn Thị Thanh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lý Thường 
Kiệt, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;

20. Bà Sa Thị Yến Ly, Giáo viên Trường Mầm non Xuân Hòa, huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai;

21. Bà Hoàng Thị Thái Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Xuân Lộc, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;

22. Bà Nguyễn Thị Phương Trâm, Giáo viên Trường Mầm non Xuân 
Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

23. Bà Phùng Thị Minh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

24. Bà Phạm Thị Ngọc Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Bình, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

25. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học Long Giao, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

26. Ông Nguyễn Tựu, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

27. Ông Phạm Văn Hảo, Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Mây, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

28. Ông Võ Quý, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

29. Ông Trần Văn Hiếu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Hưng 
Đạo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;
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30. Ông Phan Thanh Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần 
Hưng Đạo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

31. Ông Trần Tuấn Anh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, 
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

32. Bà Trần Thị Anh Hào, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Sông Ray, 
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

33. Ông Phạm Văn Đoàn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, 
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

34. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chuyên viên chính Phòng Giáo dục và 
Đào tạo huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai./.

________________


